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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/6/2022 đến ngày 30/6/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	546/QĐ-BKHCN
	12/04/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
	
	

	2
	 Bộ giáo dục và đào tạo
	2642/BGDĐT-CNTT
	22/06/2022
	Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	
	

	3
	Bộ Tư pháp
	1722/BTP-TTLLTPQG
	31/05/2022
	Về việc hướng dẫn tái trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
	
	

	4
	Bộ Tư pháp
	1401/QĐ-BTP
	21/06/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
	
	

	5
	Văn phòng Chính phủ
	178/TB-VPCP
	20/06/2022
	Thông báo kết luận cuộc họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế
	
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	187/TB-VPCP
	27/06/2022
	Thông báo kết luận cuộc họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế
	
	

	7
	Bộ y tế
	3388/BYT-KHTC
	28/06/2022
	Rà soát lại danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế
	
	

	8
	Thanh tra Chính phủ
	968/CV-TTCP
	28/06/2022
	Về việc Kiểm tra, đôn đốc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo QĐ số 1849/QĐ-TTg , Kế hoạch số 363/KH-TTCP và KH số 1910/KH-TTCP
	
	

	9
	Chính phủ
	41/2022/NĐ-CP
	20/06/2022
	Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	179/TB-VPCP
	22/06/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2022 về điều hành giá một số nhóm mặt hàng
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	37/2022/TT-BTC
	22/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các
	08/8/2022
	

	12
	Bộ Tài Chính
	5899/BTC-QLCS
	22/06/2022
	Về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022, Công điện hỏa tốc số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022
	
	

	13
	Bộ Tài Chính
	1224/QĐ-BTC
	22/06/2022
	Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
	
	

	14
	Bộ Tài Chính
	38/2022/TT-BTC
	24/06/2022
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
	08/8/2022
	

	15
	Bộ Tài Chính
	6080/BTC-NSNN
	27/06/2022
	2. Thông báo số bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư thực hiện 03 CTMTQG năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	3930/VPCP-CN
	26/06/2022
	Về việcxuất khẩu cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc
	
	

	17
	Chính phủ
	40/2022/NĐ-CP
	20/06/2022
	Nghị định Sửa đổi bổi sung một số điều Nghị định 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
	
	

	18
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	35/TB-BKHĐT
	23/06/2022
	Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký - Ông Nguyễn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	19
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	09/2022TT-BGTVT
	22/06/2022
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	3860/VPCP-KTTH
	23/06/2022
	Về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	186/TB-VPCP
	27/06/2022
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử không dừng.
	
	

	22
	Chính phủ
	80/NQ-CP
	28/06/2022
	Nghị quyết về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
	
	

	23
	Bộ Tư pháp
	04/2022/TT-BTP
	21/06/2022
	Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp
	05/8/2022
	

	24
	Văn phòng Chính phủ
	3831/VPCP-KSTT
	21/06/2022
	Về việc kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử
	
	

	25
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04/2022/TT-BTTTT
	22/06/2022
	Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
	15/8/2022
	

	26
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	03/2022/TT-BTTTT
	22/06/2022
	Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
	15/8/2022
	

	27
	Hà Nội
	2642/BGDĐT-CNTT
	22/06/2022
	Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	
	

	28
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1137/QĐ-BTTTT
	23/06/2022
	Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số Quốc gia
	
	

	29
	Chính phủ
	42/2022/NĐ-CP
	24/06/2022
	Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến  của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
	15/8/2022
	

	30
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	546/QĐ-BKHCN
	12/04/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
	
	

	31
	 Thủ Tướng Chính phủ
	766/QĐ-TTg
	23/06/2022
	quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
	
	

	32
	Thủ tướng Chính phủ
	765/QĐ-TTg
	23/06/2022
	Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ
	
	

	33
	Bộ Tài Chính
	1225/QĐ-BTC
	22/06/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
	
	

	34
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2234/BVHTTDL-KHTC
	27/06/2022
	Hướng dẫn một số nội dung dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	
	

	35
	Bộ Y tế
	815/CĐ-BYT
	21/06/2022
	Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
	
	

	36
	Hà Nội
	694/TB-BGDĐT
	21/06/2022
	Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022
	
	

	37
	Văn phòng Chính phủ
	180/TB-VPCP
	23/06/2022
	Thông báo của PTTg Vũ Đức Đam về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh trực tuyến với các địa phương
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	192/TB-VPCP
	29/06/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập
	
	

	39
	 Bộ Y tế
	878/TB-BYT
	30/06/2022
	Thông báo Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID - 19 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
	
	

	40
	Bộ Tư pháp,
	1334/QĐ-BTP
	10/06/2022
	 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030
	
	

	41
	Bộ Tư pháp
	1429/QĐ-BTP
	27/06/2022
	Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
	
	

	42
	Bộ Giáo dục và đào tọa
	2717/BGDĐT-TCCB
	27/06/2022
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
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